
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

4 0 0

7 1 56 4032 SSD độ II-III

7 2 48 5045 UXTC 14 tuần

7 3 29 0000 VS 1 + LNMTC 2BT 8cm

8 4 60 1001 SSD độ II

8 5 40 ĐT UBT (P) 6cm

8 6 27 0000 UBT (P) 5cm

9 7 50 2022 CIN 3

9 8 45 1001 Rong huyết

9 9 19 ĐT UBT (P) 6cm

11 10 51 3023 UXTC 12 tuần

11 11 44 3002 NXTC 12 tuần

11 12 21 0010 LNMTCBT (P) 8cm

11 13 27 0000 VS I

11 14 26 0000 UBT (P) 7cm

15 35 1001 LNMTCBT (P) 7cm

16 24 0000 VS I

17 23 0000 UBT 2bên  9cm

4 0 0

7 1 55 5015 UXTC 12 tuần

7 2 42 2002 UBT 6 cm/VMC Bóc UBT

Q.KHOA + THU HƯỜNG.TT + M.PHƯƠNG1 

Q.KHOA + M.PHƯƠNG1 

HỒ HOA + NGOAN.TT   

HỒ HOA + NGOAN.TT

DỰ BỊ

DỰ BỊ     

DỰ BỊ     

HIẾN MINH + HIỀN.CĐT

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + MỸ LINH.TT

XUÂN CẨM + N.ĐIỆP2 + MỸ LINH.TT

N.ĐIỆP2 + MỸ LINH.TT

V.THÀNH + H.THẮM + TUYẾTTRINH

V.THÀNH + H.THẮM + TUYẾTTRINH

H.THẮM + TUYẾTTRINH

BS PHẨU THUẬT

THƯƠNG.BM + NG LONG

MỸ NHI + ĐỖ HIẾU + K.XUYẾN

MỸ NHI + ĐỖ HIẾU + K.XUYẾN

ĐỖ HIẾU + K.XUYẾN

BS NIỆU PHỤ KHOA + Q.THANH + Q. HƯƠNG

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

M.TUẤN.BM + H.HOA.BM

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC, CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX, KTSD

Từ ngày 06/12/2010 đến ngày 12/12/2010 (Tuần2)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT NỘI SOI

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

NS CĐ ĐT

NS treo TC vào mõm nhô, sửa HÂ

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA, Đặt TOT

NS Bóc u, KTSD

BN TNTC

BÙI THỊ ÚT

LÊ THỊ NHÔM

LÊ THỊ KIM TIẾN

LÊ THỊ THƠ

NGUYỄN THỊ DƯƠNG

ĐẬU THỊ LIÊN

LÊ THỊ LAN

LÊ THỊ HỒNG NHUNG

NGUYỄN THỊ CẨM NHUNG

NGUYỄN THỊ LIỄU

VÕ THỊ HỒNG

TRƯƠNG THỊ MAI

TRẦN HỒNG NGA

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

HỌ VÀ TÊN

BN TNTC

PHÙNG THỊ BẰNG

NGUYỄN THỊ NGAN

NGUYỄN THỊ THANH THẢO

PHAN THỊ THẢO

THÁI THỊ HUYỀN

11505

11303

11222

11405

SHC

11157

11198

11408

11318

11593

11288

10464

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

11352

11307

11219

11224

PM

Ngày: 06/12/2010 

Ngày: 07/12/2010 

11311

11415

11287

11339



7 3 25 ĐT UBT (T) 7 cm

8 4 50 3003 UXTC  tuần + UBT (T)  6cm

8 5 29 0000 VS I

8 6 26 0000 UBT 2bên  6cm/Mong con

9 7 50 4004 UXTC 10 tuần

9 8 35 1001 TSĐGĐHNMTC tái phát

9 9 26 3033 UBT (T) 7 cm

11 10 43 5005 UBT (P) 6cm

11 12 41 3003 U bì BT(P) 6cm

11 13 27 1001 UBT (T) 8 cm/VMC 

11 14 43 4004 UBT (T) 6 cm

11 15 38 4004 UBT (T) 6 cm

16 29 2012 UBT (P) 7cm

4 0 0

7 1 49 2002 UBT (P) 7cm

7 2 48 2032 UBT (P) 5cm

7 3 27 1001 UBT (P) 5cm

8 4 45 1031 UXTC 12 tuần

8 5 29 0000 VS I/ VMC RT

8 6 30 0010 UBT 6cm/VMC TNTC

9 7 70 9018 SSD độ II, Sa BQ - Trực tràng

9 8 38 ĐT LNMTCBT (P) 6cm

9 9 29 0000 VS I

11 10 33 2002 UBT (T) 7 cm/VMC

11 11 29 0000 LNMTCBT (P) 7cm

11 12 20 ĐT UBT (T) 6 cm

THĂNG.BM + T.NGỌC

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

TR.THẢO + BÙI PHƯỢNG

BÁ +  G.ĐỨC

THỐNG + M TUYẾT + Q.NHẬT

THỐNG + Q.NHẬT  

THỐNG + Q.NHẬT  

BS NIỆU PHỤ KHOA + Q.THANH + Q. HẢI

THĂNG.BM + T.NGỌC       

TÚ NGÂN + V.HÙNG

TÚ NGÂN + V.HÙNG

DỰ BỊ    

BẢO ANH + NG THẢO

BÁ + TP NGA + G.ĐỨC

BÁ + TP NGA + G.ĐỨC

PHAN NGA + BẢO ANH + K.LIÊN

PHAN NGA + BẢO ANH + K.LIÊN

BẢO ANH + K.LIÊN

H.TUẤN + DIỄM TUYẾT

H.TUẤN + DIỄM TUYẾT

H.TUẤN + DIỄM TUYẾT

Q.KHOA + M.PHƯƠNG1 

HƯNG.PNT + MAI THẢO + MỸ LINH.TT

HƯNG.PNT + MAI THẢO + MỸ LINH.TT

HƯNG.PNT + MỸ LINH.TT

NS bóc u, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS Bóc u, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA, đặt TOT

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng ,Bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC cắt đốt NMTC

NS bóc u, KTSD

NS Cắt PP có u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NGUYỄN NGỌC DIỄM

ĐẶNG THỊ THU

LÊ THỊ HỒNG NGA

NGUYỄN THỊ NGỌC HUỆ

NGUYỄN THỊ QUỲNH NGA

NGÔ THỊ HOÀNG LAN

DƯƠNG THỊ TUYẾT

NGUYỄN THỊ MỸ

LA THỊ HỒNG XOA

NGUYỄN CAO NGỌC THẢO

NGUYỄN THỊ BẢY

NGUYỄN HIẾU HẠNH

LÊ THỊ HẢO

ĐẶNG THỊ BÍCH LIÊN

NGUYỄN NGỌC MAI

BN TNTC

TRƯƠNG THỊ TƯƠI

LÊ THỊ HẢI

PHAN KIM PHỤNG

PHẠM THỊ HỒNG YẾN

TẠ THỊ ÁNH LOAN

ĐẶNG THỊ LỊNH

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

TRẦN THỊ HẰNG

HUỲNH THỊ THÀNH

TỐNG THỊ ĐẢO

11349

111476

10909

11440

11454

11370

11342

11246

10379

11509

11329

11506

11372

10895

11327

11330

11357

11350

11242

11508

11427

11235

11424

11368

11314

Thứ: TƯ 
Ngày: 08/12/2010 



11 13 30 1001 UBT (T) 7 cm

11 14 37 2002 UBT (P) 6cm

15 25 ĐT UBT 2bên 7cm

4 0 0

7 1 53 6006 UBT 6 cm/VMC ĐS

7 2 43 6006 NXTC 12 tuần

8 3 54 4004 UBT (T) 6 cm/VMC TNTC

8 4 47 ĐT UBT 2bên 8cm/VMC

11 5 59 6006 UBT (P) 5cm

11 6 25 1001 UBT (T) 10cm

4 0 0

7 1 51 2012 UBT (T) 4 cm

7 2 30 1021 UBT (P) 5cm/VMC Bóc ULNMTC

8 3 47 2012 UXTC 12 tuần

8 4 29 ĐT UBT (T) 5 cm

9 5 44 2052 UXTC 12 tuần

9 6 31 ĐT UXTC 12tuần + UBT (P) 4cm

9 7 27 0000 Polype lòng TC + VS I

11 8 29 2002 UBT (P) 5cm

11 9 26 ĐT UBT (P) 6cm

TR.HẠNH + NHU

HƯNG.PNT + T.HÒA + MỸ LINH.TT

HƯNG.PNT + T.HÒA + MỸ LINH.TT

HƯNG.PNT + MỸ LINH.TT

H.HIỆP + DUY

H.HIỆP + DUY

THƯƠNG.BM + LỆ THỦY + M.PHƯƠNG2

THƯƠNG.BM + M.PHƯƠNG2

TÚ NGÂN + NGOAN.TT

NGỌC HẢI + THANH TÂM + PHƯƠNG.PNT

THANH TÂM + PHƯƠNG.PNT

TR.HẠNH + N.DIỆP + NHU

DỰ BỊ  

THĂNG.BM + LÊ DIỆP + MỸ LINH.TT

D.MINH + G CHUỒN + THANH THÚY

D.MINH + G CHUỒN + THANH THÚY

MỸ NHI + Đ.THẢO + ĐOAN

MỸ NHI + Đ.THẢO + ĐOAN

HUỲNH HẢI + MỸ LINH.TT   

HUỲNH HẢI + MỸ LINH.TT

NS Bóc u, KTSD

Ngày 2 tháng 12 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS cắt  HTTC chừa 2PP tốt

NS Bóc NX + UBT, KTSD

NS BTC + ổ bụng,  CĐ ĐT

NS bóc u, KTSD

NS Cắt  2PP còn lại, KTSD

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NS Bóc u, KTSD

NS bóc u, KTSD

NS CĐ ĐT

NS Cắt HTTC + 2PP

NS Bóc NX, KTSD,Nếu KĐ Cắt HTTC chừa 2PP

NS Cắt HTTC + 2PP

NS bóc u, KTSD

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG HIỀN

VÕ THỊ HẠNH

BÙI THỊ PHÚC

HỒ HOÀNG DUNG

PHẠM THỊ BẢO TRÂM

TRẦN THỊ NHÀN

PHẠM THỊ THU

TRẦN THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ NHUM

LÊ THỊ Y VÂN

BN TNTC

NGUYỄN TUYẾT LAN

LIÊU HỒNG MIÊN

HUỲNH THỊ KIM DANH

NGUYỄN HUỲNH DIỄM HUYỀN

BN TNTC

ĐOÀN THỊ DUYÊN

PHAN THỊ DUÂN

QUÁCH THỊ MINH

PHẠM THỊ TUYẾT PHƯƠNG

11507

11483

11466

11163

11392

11331

11425

10587

11407

11228

11409

11419

10682

11458

11348

11490

11375

11379

Thứ: SÁU 

Thứ: NĂM 
Ngày: 09/12/2010 

Ngày: 10/12/2010 


